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  MŨI KHOAN BÊ TÔNG
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* Kích thước đặc biệt, vui lòng gọi xác nhận có hàng trước khi đặt hàng

  Đường
kính (mm)

  Tổng 
chiều dài

(mm)

  Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./BoxMã hàng

* Kích thước đặc biệt, vui lòng gọi xác nhận có hàng trước khi đặt hàng

  Đường
kính (mm)

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

Tổng chiều dài

Khoan sâu hiệu quả

Đường
kính

Chuôi trụ

Hộp mũi bê tông 10 mũi  [TB-20]
(Tổng chiều dài: 85 mm)

 1
(Tổng chiều dài: 100 mm)

 1
(Tổng chiều dài: 125 mm)

 1

Mã hàng

Blister PackNon-pack

B Type (Thẳng) Blister pack B Type (Combination Straight)

Concrete Drill Bit Đập Xoay

SKS (thép hợp kim) đầu hợp kim kích  
thước dưới 5.0mm, đầu mũi được mài  
mòn và khả năng chống sốc cao. Giảm  
khả năng uốn cong đến mức tối thiểu.

Dụng cụ thích hợp Máy khoan cầm tay

 BÊ TÔNG
SLATE

PLASTERBOARD

       GẠCH
ALC

STONE

VỮA
JAPANESE WALL 
PORCELAIN TILE

*Sản phẩm có đầy đủ các kích thước, bao gồm các kích thước đặc 
biệt. Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin và điều khoản

HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM

Đầy đủ các kích cỡ phù hợp với môi trường làm việc.
Lưỡi cắt sắc bén với thiết kế cắt cạnh, đầu mũi
siêu cứng với sự bền bỉ cao.
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Thử tốc độ cắt mũi khoan

Số lần khoan

B Type lần khoan

lầ khoannMũi khoan khác

Tốc độ phù hợp với máy khoan cầm tay
hoặc hơn hoặc nhỏ hơnm

)
h 

(m
kín

ờn
g

Đư

Tốc độ quay
(rpm)

Kích thước chuôi gắn

Đường 
kính (mm)

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./BoxMã hàng

Mã hàng  
  Đường 

kính 
(mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

  Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Set/BoxPcs./Set

Mã hàng
Đường
kính
(mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Set/BoxPcs./Set

Mã hàng Đường kính
(mm) Set/BoxPcs./Set

te Drill BitConcre n t of 5)ze/Sedy si(Ha

Mã hàng Đường kính
(mm) Set/BoxPcs./Set

te Drill BitConcre n t of 3)ze/Sedy si(Ha

MŨI KHOAN 
BÊ TÔNG
(Bộ 10 mũi)

MŨI KHOAN 
BÊ TÔNG
(Bộ 5 mũi)

*Kích thước đặc biệt, vui lòng gọi xác nhận có hàng trước khi đặt hàng

  Đường
kính (mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./BoxMã hàng

ongType LB t)traigh(S

ongType LB ht)Straigationombin(C

BitDrilloncreteC )of 10(Set

BitDrilloncreteC of 5)(Set

13mm đầu dẹp23.0 ~ 40.0 mm

10 mm đầu dẹp11.5 ~ 22.0 mm

Đầu kết nối giống với đường kính mặt cắt2.5 ~ 11.0 mm

Đầu kết nối 13mm

Đầu kết nối 10mm

KT
 m

ũi
 k

ho
an

(Thử độ dày đá cẩm thạch 27mm) Sử dụng mũi khoan kích thước 4.8mm
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Đầu kết nối từ chuôi cho đến lưỡi cắt giúp khoan chắc 
chắn hơn.

Dễ dàng gắn vào các loại máy khoan 
vặn vít sử dụng pin

Hình dạng cạnh cắt không 
đối xứng    Đường

kính (mm)Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

Mã hàng
  Đường 

kính 
(mm)

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Set/BoxPcs./Set

BD itrillvers DriCordles 5)et of(S

Mã hàng
Đường

  kính
(mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Set/BoxPcs./Set

BD itrillvers DriCordles 3)et of(S

Mã hàng Đường kính
(mm) Set/BoxPcs./Set

Bits Driver DrillCordles size/Set of 5)andy(H

Mã hàng Đường kính
(mm) Set/BoxPcs./Set

Bits Driver DrillCordles size/Set of 3)andy(H

Tổng chiều dài

Khoan sâu hiệu quả

Đường
kính

Lục giác 6.35 mm

MŨI KHOAN 
VẶN VÍT 
DÙNG PIN
(Bộ 5 mũi)

MŨI KHOAN 
VẶN VÍT 
DÙNG PIN
(Bộ 3 mũi)

  Đường
kính (mm)Mã hàng

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

J TypeR Blister pack

LongJ TypeR Blister pack

Cordless Driver Drill Bit Xoay Đập

Dụng cụ thích hợp Khoan không dây điện từ (dưới 400W)

GẠCH VỮA TƯỜNG NHẬT ALC
CERAMIC TILE PORCELAIN TILE CONCRETE SLATE
ROOF TILE PLASTIC PVC EXTERIOR PANELS

 Có thể sử dụng 2 chế độ quay tròn hay ngắt quãng.

Mài mũi khoan hợp kim cắt 
cạnh để giảm lực ma sát, tạo 
điều kiện cho máy khoan có 
vòng quay thấp, hoạt động 
khoan tốt nhất.
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Tương thích với khoan rung, cho phép khoan trên bê tông 
với chế độ rung động.
Thiết kế đặc biệt từ chuôi gắn đến lưỡi cắt giúp 
loại bỏ khả năng khoan lệch và hiện tượng va đập 
lưỡi cắt, cho phép khoan chính xác lên vị trí trên 
vật liệu.

 
  Đường

kính (mm)Mã hàng
  Tổng 

chiều dài
(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

Tổng chiều dài

Khoan sâu hiệu quả

Đường 
kính

Hex. 6.35 mm

Chuôi lục giác Chuôn tròn

??

200 400 6000

4
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 800
(lỗ)

Th
ời

 g
ia

n 
kh

oa
n 

(g
iâ

y)

    
 
  
 

Số liệu khoan Vật liệu khoan: Bê tông Khoan sâu: 40 mm
Đường kính: 4.8 mm Dụng cụ: máy khoan cầm tay 100V

J TypeB Blister pack

Cordless Percussion Drill Bit

Dụng cụ thích hợp Máy khoan cầm tay (dưới 400W) / Máy khoan pin

Rung động Xoay

 BÊ TÔNG
SLATE

PLASTERBOARD

GẠCH KHỐI
ALC

STONE

MORTAR
JAPANESE WALL
PORCELAIN TILE

Thiết kế chuôi gắn lục giác 6.35mm giúp cải 
thiện hiệu suất truyền lực khi quay của
mô-men xoắn.

Lưỡi cắt tương thích với chế
độ rung động

Sự kết hợp giữa hình dạng lưỡi cắt
đính với đầu tip hợp kim đặc biệt, cho
phép khoan tốt trên bê tông.

[Lưu ý]

Máy bắt vít có lực khoan yếu, do đó
không thể gắn mũi khoan này trên
máy bắt vít để khoan bê tông.

Chuôi gắn lục giác
Chuôi gắn lục giác giúp mũi khoan được gắn chắc chắn vào máy 
khoan khi khoan rung, do đó, giúp duy trì độ sắc bén ổn định của lưỡi 
khoan, và không  phải lo lắng về việc chuôi gắn trượt khỏi máy khoan.

* Không thể dùng với máy bắn vít
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Thiết kế lưỡi cắt thích hợp với máy bắn vít giúp chống lại sự 
mài mòn trên gạch, và tăng độ bền mũi khoan.
Thiết kế đặc biệt từ chuôi gắn đến lưỡi cắt giúp
loại bỏ khả năng khoan lệch và hiện tượng va đập
lưỡi cắt, cho phép khoan chính xác lên vị trí trên
vật liệu.

*Không thể dùng cho khoan rung

 

Hình dạng cạnh cắt không 
đối xứng

Đầu cắt hợp kim của lưỡi cắt được 
mài không đối xứng, giúp giảm sự
cản trở trong quá trình khoan, đồng 
thời cho phép khoan vật liệu với
mô-men xoắn thấp.

Lưỡi cắt được mài 1 cách đặc biệt, 
giúp tăng khả năng chống mài mòn 
trên gạch, và tăng độ bền của mũi 
khoan.

Gắn mũi khoan vào 
máy bắn vít chỉ với 
1 lần nhấn

  Đường
kính (mm)Mã hàng

 Tổng 
chiều dài

(mm)

  

 

  Khoan
sâu hữu

hiệu (mm)
Pcs./Box

Tổng chiều dài

Khoan sâu hữu hiệu

Đường 
kính

Hex. 6.35 mm

Mài đặc biệt

GẠCH MEN GẠCH NGÓI GẠCH SỨ
SLATE ALC PLASTERBOARD

BLOCK / BRICK MORTAR PLASTIC

5.0mm4.3mm3.5mm0

4

8

6.4mm

S
ố 

lư
ợn

g 
lỗ

 k
ho

an
 (l

ỗ )

TJ

RJ

Số liệu khoan
(Khoan khô)

 Vật liệu khoan: Ceramic tile Độ dày vật liệu: 8 mm
Máy khoan sử dụng: máy bắt vít 12V

*Số lượng lỗ khoan tuỳ thuộc vào vật liệu khoan

J TypeT Blister pack

Cordless Driver Drill Bit
(Dùng cho Gạch Men) Xoay Va Đập

Dụng cụ thích hợp Máy khoan pin / Máy khoan tay / Máy khoan điện (dưới 400W)

  
Có thể khoan ở chế độ xoay và chế độ va đập
Có thể dễ dàng gắn vào các loại máy khoan 
pin chỉ với 1 thao tác.
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Lưỡi cắt kim cương nhân tạo

 

đặc biệt
Lưỡi cắt bao gồm các hạt kim cương

 
 
 

 

 

 
  Đường 

kính (mm)Mã hàng Tổng chiều 
dài (mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

DJW Type (Sáp gi kèmi nhiệt điả ) Blister pack

Tổng chiều dài

Đường kính

Hex. 6.35 mmChiều khoan sâu hữu hiệu

Khe của cạnh cắt và 
các hạt kim cương

Semi-dry

GẠCH MEN
HARD TILE   

 VẬT LIỆU ĐÁ   
ĐÁ GRANITE

MARBLE ROOF TILE

Chuôi lục giác Chuôi tròn

??

  

D I A M O N D  S E R I E S

Cordless Diamond Core Bit
(Dùng cho Gạch Men) Xoay Va Đập

Dụng cụ thích hợp Máy khoan pin / Máy khoan không dây / Máy khoan điện (dưới 400W)

Chỉ cần nhúng lưỡi cắt vào 
sáp.

Nhờ thành phần làm mát đặc biệt 
trong sáp, mà không cần dùng 
nước giải nhiệt khi đã dùng sáp

  
 

 
 

 

 

 

 

 

   

  
 

 
  

* Lưu ý, khi sử dụng thì ngay lập tức các dụng cụ sẽ rất nóng. Không 
được dùng tay không chạm vào các vật dụng đang nóng.
* Đảm bảo rằng đường kính cần khoan của mũi kim cương này phù 
hợp với các hướng dẫn khoan trước khi sử dụng.

  * Để định vị và căn chỉnh, sử dụng dụng cụ định vị hình chữ V, thiết
kế phù hợp với mọi kích cỡ

nhân tạo đặc biệt dọc theo toàn bộ
chu vi, cung cấp hiệu suất khoan của
lưỡi khoan kim cương trong sứ cứng.
Với sự sắp xếp các hạt kim cương
nhân tạo đặc biệt, cùng với việc sử
dụng sáp giải nhiệt, hiệu suất khoan
và tuổi thọ mũi khoan là tương đương
với khi dùng mũi khoan kim cương
này với nước giải nhiệt.

 
 

 

 

 

  
 

 

Giải nhiệt bằng sáp giải nhiệt chuyên dụng, mà không cần dùng 
nước giải nhiệt.

Mã hàng
Đường kính lỗ
khoan tương 
ứng (mm)

vịDụng cụ định

Lưỡi khoan bằng kim cương nhân tạo này có thể sử 
dụng tốt trên máy khoan cầm tay. Cung cấp khả 
năng khoan nhanh và độ bền tuyệt vời.

Với dụng cụ định vị mũi khoan giúp bảo đảm 
quá trình khoan luôn cân bằng.

*Dụng Cụ Định Vị được bán riêng

Chuôi gắn lục giác 6.35mm, giúp định vị và khoan được chắc  chắn 
và cân bằng.

Chuôi gắn lục giác
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Bộ dụng cụ mũi khoan

Mũi khoan kim cương nhân tạo

Dụng cụ định vị

Sáp khô

20 lỗ 40 lỗ 60 lỗ0

40

30

20

10

80 lỗ

Hợp kim

  Kim 
cương

Nước

Sáp khô

Th
ời

 g
ia

n 
kh

oa
n 

(g
iâ

y)

Dữ liệu khoan
(Khoan ướt)

Bạn có thể đạt được hiệu quả như khi khoan với nước 
giải nhiệt, mà không cần phải dùng nước giải nhiệt.

Vật liệu khoan: Ceramic tile Độ dày vật liệu: 8 mm
Đường kính: 6.0 mm    Máy: Impact driver

   Kim 
cương

 
  

   
 

Lưu ý khi dùng sáp giải nhiệt khô

Trong quá trình sử dụng, lưỡi cắt và các vật liệu khác trở nên rất nóng. Vậy nên  khi 
sử dụng phải cẩn thận không được chạm tay vào lưỡi cắt.

Thêm vào đó, sau khi khoan, phôi và sáp có thể văng ra xung quanh khu vực làm 
việc. Vậy nên cần chuẩn bị dọn dẹp khu vực này.
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Mũi khoan gạch men chuyên dụng đầu tiên trên thị trường

Trong quá trình khoan, nếu được làm 
mát bằng nước sẽ cho hiệu quả cắt và 
độ bền vượt trội hơn.

Dia
6.4mm

Dia
4.8mm

Tốc độ khoan cài đặt

Tốc độ quay
(rpm)

So sánh số lỗ đạt được khi không làm mát và làm mát bằng nước

Không dùng nước

Dùng nước

Không dùng nước

Dùng nước

Số lỗ khoan
Kích thước đầu kẹp

  Đường 
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

  Khoan
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

Tổng chiều dài

Khoan sâu hiệu quả

Đường
kính

Chuôi trụ

GẠCH MEN NGÓI TẤM SỨ
TẤM LỢP ALC * THẠCH CAO

BLOCK / BRICK MORTAR PLASTIC

R TypeT Blister pack Hình dạng cạnh cắt không đối 
xứng

Ceramic Tile Drill Bit Xoay

Dụng cụ thích hợp Máy khoan điện / Máy khoan đập (dạng xoay)

Sử dụng đầu hợp kim siêu cứng để tăng khả năng khoan 
và tuổi thọ. Khoan dễ dàng những vật liệu khó khoan.

Sử dụng tốc độ dưới 1000 vòng/phút

Tất cả mũi khoan đều gắn được trên đầu kẹp 10mm

* Đối với các kích thước phi tiêu chuẩn, hãy liên lạc với chúng tôi 
để tư vấn và đặt hàng.

*ALC: Composite sợi thuỷ tinh

Đầu cắt hợp kim của lưỡi cắt 
được mài không đối xứng, 
giúp giảm sự cản trở trong 
quá trình khoan, đồng thời 
cho phép khoan vật liệu với 
mô-men xoắn thấp.
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Tốc độ quay thích hợp của máy khoan

Tốc độ quay
(rpm)

 

 

Kích cỡ chuôi gắn
Mũi khoan của tất cả các size gắn 
vừa  chuôi gắn 10mm.

 Có thể khoan các loại đá, từ đá thông thường cho 
đến đá Granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ
bền tuyệt vời của mũi khoan.
Thiết kế chống trượt ở chuôi gắn giúp gia 
tăng việc truyền lực
Thậm chí hiệu suất khoan và độ bền mũi
khoan sẽ còn được chứng tỏ 1 cách
vượt trội hơn, nếu sử dụng nước làm
mát khi khoan trên vật liệu.

Tổng chiều dài

Khoan sâu hiệu quả

Đường 
kính

Chuôi trụ

  ĐÁ     BÊ TÔNG 
MORTAR BLOCK / BRICK
SLATE JAPANESE WALL

*Có  thể  sản  xuất  các  sản  phẩm  với  kích  thước  nằm ngoài 
Catalogue. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin

  Đường
kính (mm)Mã hàng

  Tổng 
chiều dài

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

         

 

 

  Hình dạng cạnh cắt không 
đối xứng
Đầu cắt hợp kim của lưỡi cắt 
được  mài không đối xứng, giúp 
giảm sự cản trở trong quá trình 
khoan, đồng  thời cho phép 
khoan vật liệu với mô-men 
xoắn thấp.

Blister pack

Khoan Đá Rung Động Xoay

Dụng cụ thích hợp Máy khoan cầm tay

SB3.0x85
SB3.2x85
SB3.4x85
SB3.5x85
SB4.0x85
SB4.3x85
SB4.5x85
SB4.8x85
SB5.0x85
SB5.5x100
SB6.0x100
SB6.4x100
SB7.0x125
SB8.0x125

Unika có sản xuất được những size từ 9.0 đến 12.0 theo chuẩn sau:

SB9.0x150
SB10.0x150
SB11.0x150
SB12.0x150

9.0
10.0
11.0
12.0

150 90

Mã hàng
Đường

kính (mm)
Tổng 

chiều dài
(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

1

B TypeS

B TypeS
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Đầu mũi khoan được chế tạo sắc bén, cứng, bằng hợp 
kim (TCT). Nên tạo lực cắt rất mỏng dễ ăn sâu vào 
trong bê tông.
Đỉnh đầu mũi khoan được thiết kế nhọn, 
tạo vị trí tâm điểm, đem lại hiệu suất 
cao khi khoan. Tạo lỗ khoan hoàn hảo.

Tổng chiều dài

Khoan sâu hữu hiệu

Đường 
kính

10 mm

BÊ TÔNG GẠCH
VỮA SLATE

JAPANESE WALL STONE

SDS Tip Top Bit Set Set of 10  [TB-21TT]
(Tổng chiều dài: 110mm Type)

each 1
(Tổng chiều dài: 160mm Type)

each 1

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

  Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

Mã hàng
  Đường

kính
(mm)

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu   hiệu 
quả (mm)

Set/BoxPcs./Set

Mã hàng
  Đường 

kính
(mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Set/BoxPcs./Set

SDS TIP TOP BIT
SET
(Set of 5)

SDS TIP TOP BIT
SET
(Set of 3)

BT itopDS TipS 3)et of(S

BT itopDS TipS 5)et of(S

T TypeT Blister pack

SDS Tip Top Bit

Dụng cụ thích hợp Máy khoan động lực (SDS-plus)

Búa Xoay

Đầu mũi nhọn ngăn độ rung trong khi 
khoan.

HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM
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Tốc độ khoan thẳng đứng

Đầu mũi

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
  Tổng 

chiều dài 
(mm)

  Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

  Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
  Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiểu dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

Đầu mũi khoan được mài cạnh mỏng và sắc bén, tạo lực 
cắt nhanh chóng ăn sâu vào bê tông. Đầu mũi cắt sắc bén 
tạo độ chính xác cao cho mỗi lần khoan.

ẠILO TT DÀI ẠILO  TT DÀI

ẠILO TT DÀI

ẠILO TT DÀI

OẠIL TT USIÊ DÀI
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Lưỡi cắt chéo giúp cho việc khoan các tấm sàn bê 
tông có cốt thép bên trong 1 cách dễ dàng.

SDS-plus

 Ví dụ ứng dụng (lắp đặt tắc kê đạn)

Khoan  1  lỗ  lên  
tấm  sàn tại vị trí 
và chiều  sâu  đã  
được  định  trước

Làm sạch lỗ khoan 
bằng cách hút hoặc 
thổi bụi đi

Đóng tắc kê đạn 
vào lỗ bằng thanh 
trụ bậc (như hình)

Vặn hết ren của bulong

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP
KHỐI / GẠCH VỮA

TƯỜNG KIỂU NHẬT ĐÁ

Tổng chiều dài

Khoan sâu hiệu quả

Đường
kính

10 mm

Co
nc

re
te

De
ck

pl
at

e

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

X TypeU Blister pack Dài)Loại(X TypeU

  Đường
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

Lo( ạ Dài)iX TypeU

Búa Xoay

Dụng cụ thích hợp Máy khoan búa (SDS-plus)

Lỗ khoan đạt được khá tròn trịa, dễ chèn 
bulong nở vào lỗ khoan, tăng hiệu quả 
sử dụng của bulong.
Công nghệ lưỡi cắt chéo đặc biệt của 
Unika giúp tránh bị mắc kẹt, ít tổn hại lưỡi 
cắt và đường kính bên ngoài khi khoan 
gặp các thanh sắt sàn. Tuổi thọ cao
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Đường 
kính 
(mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu   
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

Code

intBull Po us)(for SDS-pl

Code Tip Width: 20 mm

hiselCold C plus)(for SDS-

Code Tip Width: 40 mm

iselFlat Ch lus)(for SDS-p

Code Tip Width: 40 mm

iselTile Ch lus)(for SDS-p

ài)Loại D(X TypeU

Đường 
kính 
(mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

Dài)Loại(X TypeU

Góc chéo nhỏ

Cạnh chính

Cạnh phụ

Đường 
kính 
(mm)

Mã hàng Tổng chiều 
dài (mm)

Khoan sâu 
  hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

eUX Typ

Lỗ khoan đạt được khá tròn

Sản phẩm khác

Đ
ư ờ

ng
 k

ín
h 

bê
n 

ng
oà

i t
ắc

 k
ê

Lỗ khoan 
đạt được 
1 độ tròn 
hoàn hảo

SDS-plus

 
 

 

      

 
   

Lưỡi cắt chữ thập cắt sàn bê tông cốt thép

   

CONCRETE DRILLS

Lưỡi cắt chữ thập được phát triển để tăng khả năng xâm nhập và 
xuyên qua sàn bê tông cốt thép, giảm các góc chéo và ngăn ngừa 
sự giảm sút tốc độ khoan với cấu trúc xây dựng 2 cạnh (chính và 
phụ trợ). Nhận thấy lỗ khoan khá tròn nhờ điều khiển cảnh phụ trợ 
để cắt vòng tròn ngoài.

Lưỡi cắt chữ thập không những cho phép khoan các tấm sàn bê 
tông cốt thép một cách dễ dàng mà còn giúp khoan lỗ khoan khá 
tròn trịa. Ngoài ra, dễ dàng chèn bu lông nở vào các lỗ khoan với 
lực vô cùng nhẹ.

ài)Siêu D(Loại
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Thích hợp với máy khoan động lực

Đầu gắn rãnh hình chữ U làm tăng khả
năng di chuyển (60mm2), kết hợp giữa lực 
quay và lực cắt cạnh tạo khả năng khoan 
hiệu quả hơn.

*Kích thước đặc biệt, vui lòng gọi xác nhận có hàng trước khi đặt hàng

  Đường 
kính 
(mm)

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

  Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box
Mã hàng

Blister PackNon-pack

ĐÁ BÊ TÔNG
GẠCH VỮA
SLATE JAPANESE WALL

Tổng chiều dài

Khoan sâu hữu hiệu

Đường
kính

10 mm

  Đường 
kính

(mm)

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

  Khoan 
sâu  hữu 
hiệu (mm)

Pcs./Box
Mã hàng

Blister PackNon-pack

Mã hàng
Đường 

  kính 
(mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

  Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Set/BoxPcs./Set

Mã hàng
  Đường 

kính 
(mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Set/BoxPcs./Set

SDS-plus BIT 
SET
(Bộ gồm 5 mũi)

SDS-plus BIT 
SET
(Bộ gồm 3 mũi)

The tool box set is also convenient for carrying and storing.
SDS-plus Drill Set Set of 10  [TB-21]
(Overall Length: 110mm Type)

each 1
(Overall Length: 160mm Type)

each 1

SDS Type

BitDS-plusS f 5)Set o(

BitDS-plusS f 3)Set o(

Búa XoaySDS-plus Bit

Dụng cụ thích hợp Máy khoan động lực (SDS-plus)

*Đối với các kích thước phi tiêu chuẩn, hãy liên lạc với 
chúng tôi để tư vấn và đặt hàng.

Kích thước từ 3.4mm tới 26.0mm và 
tổng chiều dài 110mm tới 1000mm

HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM
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Chuôi gắn SDS-max giúp khoan hiệu quả khi truyền 1 
lực xoay và va đập lên lưỡi cắt nhưng vẫn không gây 
hại cho mũi khoan.

Thiết kế tích hợp đặc biệt từ phần chuôi 
đến lưỡi cắt giúp mang lại hiệu suất làm 
việc vượt trội trong khi khoan và khoan 
sâu.

BÊ TÔNG ĐÁ
BLOCK / BRICK MORTAR

SLATE JAPANESE WALLKhoan sâu hữu hiệu

Tổng chiều dài

Đường
kính

Đường 
kính (mm)Mã hàng

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

  Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box  Đường
kính (mm)Mã hàng

    Tổng 
chiều dài

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

Code Matching Drill Pcs./Box

intBull Po (for SDS-max)

Code Matching Drill Pcs./Box

hiselCold C (for SDS-max)

DS-max TypeS LongDS-max TypeS

Búa XoaySDS-max Bit

Dụng cụ thích hợp Máy khoan chuôi gắn SDS-max

18mm
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Mũi khoan chuyên dụng cho máy khoan động lực, có thể 
chuyển đổi giữa 2 chế độ khoan thường và khoan xoay

*Kích thước đặc biệt, vui lòng gọi xác nhận có hàng trước khi đặt hàng

  Đường 
kính 
(mm)

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

Mã hàng
Blister PackNon-pack

Mã hàng 
  Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Mã hàng

  Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan sâu 
  hiệu quả 

(mm)
Mã hàng

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)

Đường 
kính
(mm)

Mã hàng
  Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

 BÊ TÔNG
BLOCK / BRICK

*  ĐÁ
MORTAR

SLATE JAPANESE WALLKhoan sâu hiệu quả

Tổng chiều dài

13 mm

Đường
kính

ype Lo( ạ iêu Dài)i SHEX T

HEX Type (Loại Ngắn) EX Type (Loạ Dài)iH

Hexagonal Shank Drill Bit Búa Xoay

Dụng cụ thích hợp Máy khoan động lực

Đầu kết nối được thiết kế to hơn so với 
kích thước mũi khoan nên tạo ra sự tác 
động truyện lực mạnh đến dao cắt
Mũi khoan đầy đủ tất cả các kích thước 
thích hợp gắn bulong nở, phù hợp với 
nhu cầu công việc.

* Mũi khoan hợp kim thích hợp khoan vật liệu đá.
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Máy khoan

Ha
m

m
er

Dr
ill

Nhà sản xuất Model No.

Đường 
kính 
(mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

Khoan đá

Hexagonal Shank Drill Bit (For Stone)

*Đối với các kích thước phi tiêu chuẩn, hãy liên lạc với 
chúng tôi để tư vấn và đặt hàng.

Đường 
kính 
(mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan sâu 
hữu hiệu

(mm)
Kích thước 

bu lông
Cỡ 

bulong

Bo
lt

D.
ba

r

Capsule)GlassN-A (or RESIF

Được chế tạo từ hợp kim siêu cứng, thích hợp cho khoan đá
Mũi khoan chuyên dùng cho máy khoan động lực, có khả 
năng chuyển đổi giữa 2 chế độ khoan bình thường và khoan 
xoay KHOAN ĐÁ

18
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Là sản phẩm có hiệu quả cao dành riêng cho việc 
chuyển đổi giữa chế độ xoay và chế độ búa (đập).
Dễ dàng chèn bulong nở nhờ độ tròn hoàn 
hảo của lỗ khoan do mũi khoan mang lại

  Đường 
kính (mm)Mã hàng

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

Tổng chiều dài

Khoan sâu hiệu quả 13 mm

Đường
kính

Đường 
kính (mm)

Mã hàng
Tổng 

chiều dài 
(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./Box

Lỗ khoan gần như tròn tuyện đối

Mũi khoan khác

Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

ng
oà

i t
ắc

 k
ê

Lỗ khoan 
gần như 

tròn tuyệt 
đối

Hexagonal Shank

Tăng cường khả năng vượt 
qua sắt trong bê tông

Mũi khoan khácHexagonal Shank

  Đường 
kính (mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Khoan sâu 
hiệu quả 

(mm)
Pcs./BoxMã hàng

eUX TypH e (Loạ Dài)iUX TypH

e (Loạ Dài)iUX TypH

Hexagonal Shank Drill Bit Búa Xoay

Dụng cụ thích hợp Máy khoan động lực

BÊ TÔNG ĐÁ
TƯỜNG GẠCH VỮA

SLATE JAPANESE WALL

Lưỡi cắt chữ thập
Cạnh chính

Cạnh phụ

Góc 
chéo 

  lớn

Lưỡi cắt chữ thập được phát triển 
bao gồm 1 lưỡi cắt chính và 1 lưỡi 
cắt phụ, cùng với sự tăng cường 
góc cắt giúp dễ dàng vượt qua sự 
cản trở của thép trong bê tông.
(Đường kính: trên 16mm)

Lỗ khoan gần như đạt được hình tròn tuyệt đối, giúp cho việc
lắp đặt tắc kê nở được dễ dàng, cứng cáp. Hạn chế sự rung lắc 
thiết bị sau quá trình lắp đặt.

Lưỡi cắt chữ thập làm tăng số lần tiếp xúc trực tiếp giữa lưỡi cắt 
và vật muốn cắt trong 1 vòng quay, vì vậy làm tăng cơ hội mũi 
khoan vượt qua sự cản trở của sắt trong bê tông

Lưỡi cắt chữ thập giúp duy trì khả năng 
khoan ổn định ngay cả khi gặp bê tông 
có cốt thép, cho dù lưỡi cắt và đường 
kính ngoài lưỡi cắt đã bị mài mòn.
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ĐÁ
BLOCK / BRICK MORTAR
SLATE JAPANESE WALL

Khoan sâu hữu hiệu

Tổng chiều dài

Đường
kính

Mã hàng

      
 

     

DS-max S ngoLDS-maxS

Búa XoaySDS-max Bit

Dụng cụ thích hợp Máy khoan chuôi gắn SDS-max

18mm

Góc chéo nhỏ

Cạnh chính

Cạnh phụ

Lỗ khoan đạt được khá tròn

 

  

Lưỡi cắt chữ thập cắt sàn bê tông cốt thép

 

Lưỡi cắt chữ thập được phát triển để tăng khả năng xâm nhập và 
xuyên qua sàn bê tông cốt thép, giảm các góc chéo và ngăn ngừa 
sự giảm sút tốc độ khoan với cấu trúc xây dựng 2 cạnh (chính và 
phụ trợ). Nhận thấy lỗ khoan khá tròn nhờ điều khiển cảnh phụ trợ 
để cắt vòng tròn ngoài.

Lưỡi cắt chữ thập không những cho phép khoan các tấm sàn bê 
tông cốt thép một cách dễ dàng mà còn giúp khoan lỗ khoan khá 
tròn trịa. Ngoài ra, dễ dàng chèn bu lông nở vào các lỗ khoan với 
lực vô cùng nhẹ.

SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP

eypTXU U TX ype

SDS-max U TX epy L gon
940 800 1

Sản phẩm khác

Đ
ư ờ

ng
 k

ín
h 

bê
n 

ng
oà

i t
ắc

 k
ê

Lỗ khoan 
đạt được 
1 độ tròn 
hoàn hảo

SDSMAX

Mũi khoan khác
Tăng cường khả

 

năng vượt qua sắt trong bê tông

Lưỡi cắt chữ

 

thập làm tăng số

 

lần tiếp xúc trực tiếp giữa lưỡi cắt

 

và

 

vật muốn cắt trong 1 vòng quay, vì vậy làm tăng cơ

 

hội mũi

 

khoan vượt qua sự

 

cản trở

 

của sắt trong bê tông

SDSMAX

Lưu ýLưu ýPcs./Box
Khoan 

sâu hiệu 
quả (mm)

Đường 
kính (mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

920

Đường
kính (mm)Mã hàng

T ổng
chiều dài

(mm)

Khoan 
sâu hiệu 
quả (mm)

Pcs./Box

SMUX16.0x340
SMUX16.5x340
SMUX17.0x340
SMUX18.0x340
SMUX19.0x340
SMUX20.0x340
SMUX22.0x340
SMUX23.0x340
SMUX24.0x340
SMUX25.0x340
SMUX26.0x340
SMUX28.0x340
SMUX30.0x340
SMUX32.0x340

SMUXL16.0x940
SMUXL18.0x940
SMUXL20.0x940

16.0
16.5
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
28.0
30.0

340 200 1

18.0
20.0
25.0
28.0
32.0SMUXL32.0x940

SMUXLL25.0x940

1440

540

300

400

16.0
18.0
19.0
20.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
28.0
30.0
32.0
24.0
25.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
35.0

SMUXL16.0x440
SMUXL18.0x440
SMUXL19.0x440
SMUXL20.0x440
SMUXL22.0x440
SMUXL23.0x440
SMUXL24.0x440
SMUXL25.0x440
SMUXL26.0x440
SMUXL28.0x440
SMUXL30.0x440
SMUXL32.0x440
SMUXL24.0x540
SMUXL25.0x540
SMUXL26.0x540
SMUXL28.0x540
SMUXL30.0x540
SMUXL32.0x540
SMUXL34.0x540
SMUXL35.0x540

Size từ 38.0 ~ 52.0 540 400 Liên hệ

Liên hệ

 
 
 
 

Tăng cường tốc độ khoan

  Các size
  đường 

kính đặc
  biệt có
  khả
  năng
  đặt
  hàng

sản xuất

Xin 
liên hệ

32.0

16.0

SMUXLL28.0x940

Mũi khoan chuôi gắn SDS-Max và lưỡi cắt chữ thập, giúp cắt xuyên sàn bê tông cốt thép

1

1

Các size
đường

kính đặc
biệt có

khả
năng
đặt

hàng
sản xuất

Xin 
liên hệ



MJMJ

Mũi khoan sẽ không trượt
nhờ vào thiết kế cạnh cắt 
đặc biệt Mũi khoan vữa Mũi MJ

Vữa

Tấm thạch cao

Nhựa

Gỗ

Tấm thép

Lưỡi
cắt
trái
và

phải
không

đối
xứng

Thiết kế mỏng đặc biệt

Với thiết kế lưỡi cắt không đối xứng đặc biệt, cạnh cắt được 
mài bóng và mỏng, khoan được nhiều loại vật liệu khác nhau, 
kể cả các tấm sắt trơn.
Hơn hẳn các loại mũi khoan khác, bạn có thể hoàn thành
công việc của mình trên nhiều loại vật liệu khác nhau chỉ với
mũi khoan đa năng MJ của Unika (kể cả các vật liệu như
tấm thép mỏng, vữa, tấm thép không rỉ, gỗ, nhựa, ngói, v.v...)  
   

KHOAN ĐƯỢC TRÊN
NHIỀU LOẠI VẬT LIỆU !

CẠNH CẮT ĐƯỢC
THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT

PHÙ HỢP VỚI CÁC MÁY BẮN VÍT

CHỈ VỚI 1 LẦN GẮN
DỤNG CỤ ĐIỆN THÍCH HỢP
Máy bắt vít (cài chế độ xoay thuận)
Máy khoan pin (>12V)
Máy khoan điện (<400W)

1 MŨI KHOAN1 MŨI KHOAN DÙNG CHO NHIỀU VẬT LIỆUDÙNG CHO NHIỀU VẬT LIỆU

MJMJ
Mũi khoan

đa năng
Mũi khoan

đa năng

MJ3.4x90

Dùng cho máy khoan PinDùng cho máy khoan Pin

http://www.unikaaseantrading.com
http://www.unika.co.jp
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XOAY VA ĐẬPMJMJMũi khoan đa năng

Vật liệu Tấm sắt mỏng Vữa

Mã hàng Tổng chiều
dài (mm)

Khoan sâu
hiệu quả (mm)

Đường kính
mũi khoan (mm) Mã hàng Tổng chiều

dài (mm)
Khoan sâu

hiệu quả (mm)
Đường kính 

mũi khoan (mm)

ALC Tấm thạch cao Gỗ Nhựa Ngói
Máy khoan
thích hợp

Thép Vữa Gỗ

Th
ời

 g
ia

n 
kh

oa
n 

(g
iâ

y)

>100 lỗ

>100 lỗ

>1000 lỗ

giây

giây

giây

Chiều dài khoan
hiệu quả

Tổng chiều dài

Chuôi gắn lục giác

Máy bắt vít (cài chế độ quay thuận) Máy khoan pin (>12V) Máy khoan điện (<400W)

LƯỠI CẮT TRÁI VÀ PHẢI ĐƯỢC
THIẾT KẾ KHÔNG ĐỐI XỨNG

Lưỡi cắt được mài bóng và mỏng
giúp khoan được nhiều loại vật liệu 

Lưỡi cắt

CHUÔI GẮN LỤC GIÁC

Gắn vừa máy bắt vít với 1 lần nhấn TEST SẢN PHẨM (Mũi MJ: 3.5mm Mũi bắt vít 18V)

10 pcs / hộp

VỚI MŨI KHOAN ĐA NĂNG MJ
GIÚP CÔNG VIỆC CỦA BẠN TRỞ NÊN
DỄ DÀNG HƠN

     
     

IWATE FACTORY
Maesawa Interchange Industrial Park
Oshu, Iwate 029-4205, Japan

UNIKA MACHINERY & TOOL CO., LTD.
12 Huayuandao, Langfang Economic
& Technical Development Zone, Hebei, China

ĂNG MJMŨI KHOAN ĐA N
Quy cách
đóng gói
(pcs/hộp)

Quy cách
đóng gói
(pcs/hộp)

3 NHÀ MÁY UNIKA TRÊN THẾ GIỚI

22

UNIKA VIETNAM CO., LTD.
KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

 

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HCM: Mr Minh : 0913.859.111 - 0906.376.909
Hà Nội: Mr Thắng : 0906.775.909
Đà Nẵng: Mr Tý : 0906.312.909
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Đường kính chuôi

Cutter

Cold Chisel

Bull Point

Pcs./Box Pcs./Ctn

Mũi đ nhọnục

Pcs./Box

Cutter
Pcs./Box

Scoop

Pcs./Box Pcs./Ctn

Máy khoan phù hợp

Ha
m

m
er

Dr
ill

/H
am

m
er

Manufacturer

MŨI ĐỤC DẸP / MŨI ĐỤC NHỌN Búa

Dụng c  thích hụ ợp
ổng chiều dàiT

23

Máy khoan búa

Mã hàng
Chiều rộng 
chuôi lục
giác (mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Mũi đục dẹp
Mã hàng

 Chiều rộng 
chuôi lục  
giác (mm)

 
  
  
  

ổng T
chiều dài 

(mm)

Chiều dài thân ngắn, dễ dàng thao tác với khớp nối dài
Lưỡi cắt cực bền giúp tạo lực đục mạnh mẽ

Mã hàng
Chiều rộng 
chuôi lục
ác (mm)gi

Tổng 
chiều dài 

(mm)

 
   

    
       

Chiều rộng 
lưỡi đục 

(mm)

Chiều rộng 
lưỡi đục 

(mm)

Mã hàng
Chiều rộng 
chuôi lục
ác (mm)gi

Tổng 
chiều dài 

(mm)
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Chuôi SDS-plus
(mm)

Pcs./Box

u(ch lus)ôi SDS-p

(mm)
Pcs./Box

(chu iô s)SDS-plu

(mm)
Pcs./Box

iselTile Ch DS-plus)(for S

(mm)
Pcs./Box

iselFlat Ch DS-plus)(for S

MŨI ĐỤC DẸP / MŨI ĐỤC NHỌN (Chuôi SDS-plus)

Cold Chisel

Bull Point

10 mm

(mm)
Pcs./Box

(mm)
Pcs./Box

Cold Chisel

Bull Point

18 mm

Máy khoan búa (SDS-plus)Dụng cụ thích hợp
ổng chiều dàiT

    MŨI ĐỤC DẸP / MŨI ĐỤC NHỌN (Chuôi SDS-max)

Búa

Búa

Dụng cụ thích hợp Máy khoan chuôi gắn SDS-max

ổng chiều dàiT

24

Chiều dài thân ngắn, dễ dàng thao tác với khớp nối dài
Lưỡi cắt cực bền giúp tạo lực đục mạnh mẽ

Mũi đục nhọn Mũi đục dẹp
Mã hàng Mã hàngổng T chiều dài 

(mm)
ổng T chiều dài 

(mm)

Chiều rộng lưỡi đục: 20 mm

Chiều rộng lưỡi đục: 40 mmChiều rộng lưỡi đục: 40 mm

Chuôi SDS-plus

Chuôi SDS-plus Chuôi SDS-plusMã hàng Mã hàngTổng chiều dài 
(mm)

Tổng chiều dài 
(mm)

Chiều dài thân ngắn, dễ dàng thao tác với khớp nối dài
Lưỡi cắt cực bền giúp tạo lực đục mạnh mẽ

Mũi đục nhọn (chuôi SDS ax)M- Mũi đục dẹp (chuôi SDS-Max)
Mã hàng Mã hàngChuôi SDS-Max Chuôi SDS-MaxTổng chiều dài 

(mm)
Tổng chiều dài 

(mm)
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CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRONG THÁNG



 
UNIKA ASEAN TRADING CO., LTD

Tel: (84) 28  3948 2379 - Cell Phone: +84 906 376 909 | +84 913 859 111
www.unikaaseantrading.com




